KHUNG MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
 MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 6
NĂM HỌC 2023-2024
[bookmark: _GoBack]
I. Khung ma trận
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	

	
	
	Số CH
	CH
	Số CH
	CH
	Số CH
	CH
	Số CH
	CH
	TN
	TL
	

	1. Nhà ở
	Khái quát về nhà ở 
(1 tiết)

	
	
	
	
	1
	C3 TL
	
	
	
	1
	2.0đ

	
	Xây dựng nhà ở (1 tiết)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngôi nhà thông minh
(2 tiết)
	
	
	2
	C5, C6
	
	
	
	
	2
	
	0.67đ

	
	Sử dụng tiết kiệm trong gia đình (2 tiết)
	
	
	
	
	
	
	2
	C8, C11
	2
	
	0.67đ

	2. Đồ dùng điện trong gia đình
	Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình (2 tiết)
	2
	C12
C13
	1
	C2TL
	
	
	
	
	2
	1
	1.67đ

	
	Đèn điện (2 tiết)

	1
	C7, 
	2
	C14
C10
	
	
	
	
	3
	
	1.0đ

	
	Nồi cơm điện (2 tiết)
	2
	C9, C4
	1
	C2
	
	
	1
	C15
	4
	
	1.33đ

	
	Bếp hồng ngoại (2 tiết)
	2
	C1TL
C3
	1
	C1
	
	
	
	
	2
	1
	2.66đ

	Tổng
	7
	
	7
	
	1
	
	3
	
	15
	3
	100

	Tỷ lệ %
	40
	30
	20
	10
	
	
	

	Tỷ lệ % chung
	70
	30
	
	





II. Bảng đặc tả
	
TT
	Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận
dụng
	Vận
dụng cao

	(1)
	(2)
	(3)
	                         (4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	I. Nhà ở
	Khái quát về nhà ở

	Nhận biết:
· Nêu được vai trò của nhà ở.
· Nêu được đặc điểm chung của nhà ở Việt Nam.
· Kể được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
· Phân biệt được một số kiểu kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Xác định được kiểu kiến trúc ngôi nhà em đang ở.
	
	
	C3TL
	

	
	
	Xây dựng nhà ở

	Nhận biết:
- Kể tên được một số vật liệu xây dựng nhà ở.
- Kể tên được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Sắp xếp đúng trình tự các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
- Mô tả được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Xác định được các loại vật liệu, sự thay đổi qua các năm.
	
	
	
	

	
	
	Ngôi nhà thông minh

	Nhận biết:
· Nêu được đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
· Trình bày được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
· Mô tả được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
- Nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
	
	



C5, C6
	
	

	
	
	Sử dụng năng lượng trong gia đình
	Nhận biết:
- Trình bày được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Giải thích được vì sao cần sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Đề xuất được những việc làm cụ thể để xây dựng thói quen sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
- Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	
C8

C11

	2
	II. Đồ dùng điện trong gia đình
	Chức năng, sơ đồ khối, nguyên lí và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình
	Nhận biết:
- Nêu được công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: Nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà,…). 
- Nhận biết được các bộ phận chính của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: Nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà,…).
- Nêu được chức năng các bộ phận chính của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: Nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà,…).
	
C13




C1TL
C9




C3
	







	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Mô tả được nguyên lí làm việc của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: Nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà,…). 
	

	
C1

C14
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Vẽ được sơ đồ khối của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: Nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà,…).
	
	
	
	

	
	
	Lựa chọn và sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
	Nhận biết: 
- Nêu được một số lưu ý khi lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình tiết kiệm năng lượng. 
- Nêu được cách sử dụng đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn. 
- Kể tên được một số thông số kĩ thuật của đồ dùng điện trong gia đình. 
	
C4


C7



C12
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Đọc được một số thông số kĩ thuật trên đồ dùng điện trong gia đình. 
- Giải thích được cách lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình tiết kiệm năng lượng. 
- Giải thích được cách sử dụng đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
	


	

C2TL

C2

C10
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn. 
- Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.
	






	
	





	





C15

	Tổng
	7
	7
	1
	3



	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
ĐỀ CHÍNH THỨC



	MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm). (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài. (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án A thì ghi là: 1.A…) 
Câu 1. Nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại là:
A. Cấp điện cho bếp → Mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên → Truyền nhiệt tới nồi nấu → Làm chín thức ăn.
B. Cấp điện cho bếp → Truyền nhiệt tới nồi nấu → Mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên → Làm chín thức ăn.
C. Truyền nhiệt tới nồi nấu → Cấp điện cho bếp → Mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên → Làm chín thức ăn.
D. Truyền nhiệt tới nồi nấu → Mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên → Cấp điện cho bếp → Làm chín thức ăn.
Câu 2.  Điểm mất an toàn khi sử dụng nồi cơm điện trong hình sau là:

[image: https://vietjack.me/storage/uploads/images/73/141-1643161135.png]
A. Đặt nơi ẩm ướt, để tay gần van thoát hơi của nồi cơm, 
B. Đặt nồi gần ổ cắm điện, để tay gần van thoát hơi của nồi cơm.
C. Đặt ở gần ổ cắm điện, để tay gần van thoát hơi của nồi cơm, nấu quá lượng nước gây tràn ra ngoài.
D. Đặt nơi ẩm ướt, để tay gần van thoát hơi của nồi cơm, nấu quá lượng nước gây tràn ra ngoài.
Câu 3. Bộ phận nào của bếp hồng ngoại cung cấp nhiệt cho bếp?
A. Mâm nhiệt hồng ngoại.				B. Thân bếp.
C. Bảng điều khiển.					D. Mặt bếp.
Câu 4. Khi sử dụng nồi cơm điện cần lưu ý gì?
A. Có thể nấu quá lượng gạo quy định.
B. Có thể mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu.
C. Dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi nồi đang nấu.
D. Đặt nồi cơm điện ở nơi khô ráo, thoáng mát.
 Câu 5 - 6.  Điền từ còn thiếu vào “...”
“Nhà thông minh cho phép chủ nhà dễ dàng quản lí và (1).. toàn bộ các thiết bị trong nhà từ bất cứ nơi nào bằng điện thoại thông minh hay máy tính bảng thông qua kết nối (2)...”
A. (1) Điều khiển – (2) Internet.			B. (1) Cài đặt – (2) điều khiển.
C. (1) Cài đặt – (2) Internet.			D. (1) Chăm sóc – (2) tự động.
Câu 7.  Để tiết kiệm điện năng nhiều nhất, em sử dụng loại bóng đèn điện nào sau đây?
A. Sợi đốt.			B. LED.		C. Huỳnh quang.	D. Compact.
Câu 8. Để tiết kiệm năng lượng, em cần:
A. Sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ.
B. Lựa chọn những thiết bị, đồ dùng điện cao cấp, đắt tiền nhất.
C. Sử dụng các thiết bị, đồ dùng điện đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
D. Sử dụng các thiết bị, đồ dùng điện theo sở thích.
Câu 9.  Bộ phận nào của nồi cơm điện có thể được phủ một lớp chống dính?
A. Nồi nấu.			B. Nắp nồi.		C. Thân nồi.		D. Bộ phận điều khiển.
Câu 10. Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử dụng loại bóng đèn nào để nhiệt tỏa ra là nhiều nhất?
A. Huỳnh quang.		B. Sợi đốt.		C. Compact.		D. LED.
Câu 11. Cách làm nào dưới đây giúp tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh?
A. Cất thức ăn còn nóng vào tủ lạnh.
B. Không đóng chặt cửa tủ lạnh khiến hơi lạnh thất thoát ra ngoài.
C. Sử dụng tủ lạnh có dung tích lớn cho gia đình ít người.
D. Hạn chế số lần và thời gian mở cửa tủ lạnh.
Câu 12. Trên một số đồ dùng điện có ghi 220V - 1000W, ý nghĩa của con số này là gì?
A. Điện áp định mức: 220V; dung tích: 1000W.
B. Điện áp định mức: 220V; công suất định mức: 1000W.
C. Công suất định mức: 220V; dung tích: 1000W.
D. Công suất định mức: 220V; điện áp định mức: 1000W.
Câu 13. Máy hút bụi có chức năng là:
A. Giúp tạo ra nhiệt để hút bụi.
B. Giúp chế biến thực phẩm thành dạng lỏng hoặc tạo ra một hỗn hợp đặc.
C. Giúp làm sạch bụi bẩn ở nhiều bề mặt như sàn nhà, cầu thang, rèm cửa.
D. Giúp làm tươi mới và lưu thông không khí mát mẻ.
Câu 14. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về bóng đèn compact?
A. Là bóng đèn huỳnh quang có công suất nhỏ.
B. Có nguyên lí làm việc giống bóng đèn huỳnh quang.
C. Có khả năng phát ra ánh sáng cao, tuổi thọ thấp.
D. Ánh sáng an toàn với mắt người sử dụng.
Câu 15.  Nhà Hoa có 4 người: bố, mẹ, Hoa đang học lớp 6 và em gái đang học lớp 3. Hôm nay Chủ nhật, cả nhà đi siêu thị mua sắm và muốn mua một nồi cơm điện mới thay cho chiếc nồi cũ. Gia đình Hoa nên lựa chọn loại nào dưới đây?
A. 220V - 700W - 1,8 lít.				B. 220V - 1 350W - 3,8 lít.
C. 220V - 400W - 1 lít.				D. 220V - 1 550W - 6,3 lít.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm).   
Câu 1. (2.0đ) Nêu các bộ phận chính cấu tạo lên bếp hồng ngoại? Và chức năng của từng bộ phận.
Câu 2. (2.0đ) Nhà em thuộc kiểu kiến trúc nhà ở nào? Mô tả các khu vực chức năng trong ngôi nhà của gia đình em.
Câu 3. (1.0đ) Đọc các thông số kĩ thuật ghi trên những đồ dùng điện sau?
[image: Đọc thông số kĩ thuật của các đồ dùng điện cho trên Hình 10.2]


-HẾT-
*Lưu ý: - Thí sinh làm bài  vào giấy thi.
	   - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.


KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: CÔNG NGHỆ 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm). Mỗi ý đúng được 0.33 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	D
	A
	D
	A
	A
	B
	C
	A
	B
	D
	B
	C
	C
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm).
	Câu
	Hướng dẫn, tóm tắt lời giải
	Điểm

	Câu 1
2.0 điểm
	Bếp hồng ngoại gồm các bộ phận chính:
- Mặt bếp: Là nơi đặt nồi nấu, có chức năng dẫn nhiệt, thường được làm bằng kính chịu nhiệt, có độ bền cao. Trên mặt bếp thường có biểu tượng
- Bảng điêu khiên: Là nơi để điều chỉnh nhiệt độ, chế độ nấu của bếp. Trên bảng điều khiển có các nút tăng - giảm nhiệt độ, chọn chế độ nấu, các đèn báo.
- Thân bếp: Là toàn bộ phần còn lại bên dưới mặt bếp và bảng điều khiển, có chức năng bao kín và bảo vệ các bộ phận bên trong của bếp.
- Mâm nhiệt hồng ngoại: Là phần nằm phía trong thân bếp và sát với mặt bếp, có chức năng cung cấp nhiệt cho bếp
	
0.55đ

0.25đ


0.25đ

0.25đ

	Câu 2
2.0 điểm
	- Học sinh liên hệ thực tế nhà ở của mình để trả lời.
- Nhà em thuộc kiểu kiến trúc nhà ở các khu vực đặc thù. 
- Mô tả các khu vực chức năng trong ngôi nhà của gia đình em:
gồm: 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng tắm, 3 phòng ngủ.
	
1.0đ
1.0đ

	Câu 3
1.0 điểm
	Thông số kĩ thuật của các đồ dùng sau:
- Máy sấy tóc:
+ Điện áp định mức: 220 – 240V
+ Công suất định mức: từ 900 – 1100W
- Quạt treo tường:
+ Điện áp định mức: 220V 
+ Công suất định mức: 46W
+ Sải cánh: 400 mm
- Nồi cơm điện:
+ Điện áp định mức: 220V 
+ Công suất định mức: 700W
	
0.25đ


0.5đ


0.25đ



HSKT: chỉ cần làm được 9 TNKQ trở lên và câu 1 tự luận (khuyến khích học sinh làm những câu còn lại).

GV RA ĐỀ		DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG	TM HĐ DUYỆT ĐỀ THI
										P. CHỦ TỊCH
      

     Phan Thị Bích Triều
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